
LR6-IL  

LR6-3ILWMNW-RYG
① ④ ⑤② ③ ⑥

Đặc điểm kỹ thuật

Số Model Số tầng Điện áp Báo động
âm thanh

Màu đèn Năng lượng tiêu thụ Khối lượng

LR6-3ILWMNW-RYG 3
24V DC Không

Đỏ, vàng,
xanh lá 5W

0.38kg

LR6-ILWMNW 0 (Khối thân) Không 0.2kg

Phương thức 
truyền thông IO-Link

Âm thanh báo động Lựa chọn 4 chế độ khi sử dụng khối còi LR6-BW

Điều khiển âm lượng Âm thanh có thể giảm bằng công tắc DIP khi sử dụng LR6-BW

Mô tả sản phẩm Số Model 

Khối LED LR6-E-R/Y/G/B/C

Khối LED  (Tấm chắn trong suốt) LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ

Khối LED đa màu sắc LR6-E-MZ

Khối còi LR6-BW

Giá đỡ trên cọc SZP-004W

Cọc POLE-100/300/800A21

Giá đỡ dạng cọc SZ-016A

Giá đỡ dạng cọc SZ-010

Giá gắn tường SZK-003W

Đèn tháp tín hiệu IO-Link 

Pre-assembled Body Unit

φ60

19

12

40

40

271

Biển tên

Đầu M12 

Giá gắn trực tiếp

Tấm chắn không thấm nước

Nắp đậy

Khối LED đỏ

Khối LED vàng

Khối LED xanh lá

Thân

120° 120°

Φ20

Φ40

Lỗ gắn (Φ5×3 vị trí )

Vị trí biển tên

N.C.

N.C.

IO-Link C/QL-

L+

Kích thước lắp đặt

Cấu hình chân cắm đầu nối M12

Φ
mm

Alarm
Sounds~+

Ambient
Temperature

Change 
Number 
of Tiers

RoHS NEMA
TYPE

Flashes
per Minute

dB

Red, Amber, 
Green, Blue, 

White, 
Multi-color:

7 colors

* LED unit up to 3 tiers

① Số tầng
blank = Chỉ có khối thân đèn
3 = 3 tầng

② Chức năng mở rộng
IL = IO-Link

③ Thông số kỹ thuật lắp đặt/đấu dây
WM = Gắn trực tiếp / Đầu nối M12 

⑤Màu thân
W = Màu trắng ngà

⑥ Màu đèn
Blank = Chỉ có khối thân
R = Đỏ
Y = Vàng
G = Xanh  lá

④ Khối còi*
N = Không

* Đối với còi, hãy sử dụng
khối còi LR6-BW

Sơ đồ chọn mã

Kích thước (mm)

Bộ phận tùy chọn

Danh sách sản phẩm

Indoor
Use

Upright
Mounting

* Từ trên xuống dưới

WD Compatible
(pg. 13)
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